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TÓM TẮT
Nghiên cứu khả năng tổn thương sinh kế của hộ nuôi thủy sản ao đìa vùng đầm Nha Phu được thực hiện 

từ tháng 11/ 2022 đến tháng 5/2023 theo phương pháp phỏng vấn dựa trên bộ câu hỏi bán cấu trúc. Chỉ số tổn 
thương sinh kế (LVI) được xem xét bao gồm 7 hợp phần chính. Những hợp phần này được kết hợp theo cách 
tiếp cận khác để đưa đến chỉ số tổn thương d o biến đổi khí hậu (LVI-IPCC) và do covid-19 (LVI-Covid19). Xét 
chung cho toàn vùng, khả năng tổn thương sinh kế đối với các hộ nuôi ao đìa chỉ ở mức trung bình với giá trị 
0,366. Chỉ số tổn thương sinh kế hộ nuôi ao đìa lần lượt xếp theo thứ tự xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc và phường 
Ninh Hà theo chiều tăng dần, tương ứng với các giá trị 0,285; 0,356 và 0,410. Chỉ số tổn thương đối với hộ 
nuôi ao đìa do biến đổi hậu (LVI-IPCC) lần lượt là 0,009; 0,031 và 0,031 tương ứng với xã/phường Ninh Ích, 
Ninh Lộc và Ninh Hà; và do covid-19 (LVI-Covid-19) là 0,007; 0,016 và 0,039 tương ứng lần lượt với xã Ninh 
Ích, xã Ninh Lộc và   phường Ninh Hà. Nhìn chung toàn vùng, chỉ số tổn thương đối với hộ nuôi ao đìa do biến 
đổi khí (LVI-IPCC) và covid-19 (LVI-Covid -19) đều thấp, lần lượt có giá trị 0,027 và 0,022.

Từ khóa: Chỉ số tổn thương sinh kế (LVI), đầm Nha Phu, nuô i thủy sản ao đìa

A bstract
Studying livelihood vulnerability of pond-aquaculture households of Nha Phu lagoon area was carried 

out from November 2022 to May 2023 by semi-structured interview method. Livelihood Vulnerability Index 
(LVI) considered includes 7 main components. These components are combined in a di ff erent approach to 
lead to the vulnerability index to climate cha nge (LVI-IPCC) and to covid-19 (LVI-Covid19). Considerin g for 
the whole study region, the livelihood vulnerability for pond aquaculture households is only moderate with 
the value of 0.366. The Livelihood Vulnerability Index (LVI) of Ninh Ich, Ninh Loc and Ninh Ha is ranked in 
ascending direction, of 0.285; 0.356 and 0.410 respectively. To pond aquaculture households, LVI-IPCC for 
Ninh Ich, Ninh Loc and Ninh Ha is 0.009; 0.031 and 0.031 respectively; and LVI-Covid-19 for Ninh Ich, Ninh 
Loc and Ninh Ha is 0.007; 0.016 and 0.039 respectively. Overall, LVI-IPCC and LVI-Covid-19 are low, being 
0.027 and 0.022 respectively.

Key words: Livelihood Vulnerability Index (LVI), Nha Phu lagoon, pond-aquaculture   

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo định nghĩa của Chambers và Conway 

(1991) [1] sinh kế bao gồm các khả năng, 
nguồn lực và những hoạt động cần thiết cho 
việc kiếm sống. Với tính chất là những địa 
phương nằm ven đầm Nha Phu, nuôi thủy sản 
ao đìa là một sinh kế đã có lịch sử lâu dài của 

nhiều hộ dân trong khu vực. Theo số liệu năm 
2022 của Phòng Nuôi trồng thủy sản, nay là 
Phòng Nghiệp vụ Thủy sản - Chi cục Thủy 
sản Khánh Hòa, các phường/xã quanh khu vực 
đầm Nha Phu (Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hà 
và Ninh Phú) đã có đến 893 hộ tham gia hoạt 
động nuôi thủy sản ao đìa với tổng diện tích 
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9.761.204 m2. Điều này phù hợp với nhận định 
của Akber và cộng sự (2020) [2] khi cho rằng 
ở khu vực Đông Nam Á, nuôi trồng thủy sản 
vùng ven bờ là một hoạt động sinh kế truyền 
thống đặc trưng bởi quy mô nhỏ. Tuy nhiên, 
điều đó cũng cho thấy rằng hoạt động nuôi 
trồng thủy sản ao đìa đóng vai trò quan trọng 
đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở 
khu vực này. Vấn đề đặt ra là bằng cách nào đạt 
được sinh kế bền vững trong bối cảnh có nhiều 
thay đổi như biến đổi khí hậu và sự gia tăng áp 
lực lên vùng ven bờ hiện nay.

Trong thời gian, sự phát triển mạnh hoạt 
động nuôi ao đìa tại khu vực mà cụ thể là nuôi 
tôm vào thập niên 1990 - 2000 đã dẫn đến nhiều 
vấn đề cần được xem xét. Bush và cộng sự 
(2010) [3] nhận định rằng tính chất “bùng phát” 
của hoạt động nuôi tôm dần được điều chỉnh 
bởi cả sự gia tăng mức độ không chắc chắn về 
xã hội, sinh thái và tính dễ bị tổn thương. Trong 

những năm gần đây, do nhiều tác nhân khác 
nhau như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu 
và gần đây là dịch bệnh Covid-19…, hoạt động 
nuôi thủy sản ao đìa không đạt được sự ổn định 
mong muốn. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa tìm 
thấy các công bố về khả năng tổn thương sinh 
kế của hộ nuôi trồng ao đìa tại Việt Nam nói 
chung, ở khu vực đầm Nha Phu nói riêng. 

Những trình bày nêu trên đặt ra vấn đề 
nghiên cứu khả năng tổn thương sinh kế hộ 
nuôi thủy sản ao đìa các xã/phường Ninh Ích, 
Ninh Lộc và Ninh Hà nhằm hướng đến phát 
triển bền vững hoạt động nuôi ao đìa. 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được triển khai theo phương 
pháp phỏng vấn bán cấu trúc bằng cách đánh 
giá cụ thể theo địa bàn nghiên cứu cấp phường/
xã với cách tiếp cận vấn đề kết hợp từ cấp hộ từ 
tháng 11/2022 đến tháng 5/2023.

Dựa trên các chỉ thị được xây dựng nhằm 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu
(Nguồn: Phòng Nuôi trồng thủy sản - Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, 2020)
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đánh giá khả năng tổn thương sinh kế hộ nuôi 
ao đìa thuộc khu vực nghiên cứu, đề tài định 
hướng các số liệu cần thu thập và xây dựng bộ 
câu hỏi khảo sát. Số phiếu khảo sát được tính 
theo công thức: n = N/(1 + N.e2). 

Trong đó: n - kích cỡ mẫu; N - tổng số 
hộ nuôi ao đìa trong khu vực nghiên cứu; e - 
xác suất có khả năng gặp sai số loại 2 (thông 
thường 10%) [4].

Dựa trên thống kê năm 2022 của Phòng 
Nghiệp vụ thủy sản – Chi cục Thủy sản tỉnh 
Khánh Hòa, số hộ nuôi ao đìa thuộc các địa 
phương được lựa chọn nghiên cứu lần lượt là 
128 ở Ninh Ích, 242 ở Ninh Lộc và 367 ở Ninh 
Hà. Theo đó, số phiếu được khảo sát tương ứng 
với mỗi địa phương là 56 ở Ninh Ích, 71 ở Ninh 
Lộc và 79 ở Ninh Hà với tổng số phiếu là 206. 
Tuy nhiên, để giảm sai số điều tra, số phiếu khảo 
sát tương ứng với các địa phương lần lượt là 62, 
88 và 109 (tăng thêm 53 phiếu so với tổng số).

Dựa theo Westers và cộng sự (2017), các hộ 
nuôi ao được khảo sát theo phương thức “cắt 
ngang” (cross-sectional survey) [5] theo 2 cách 
tiếp cận, đa số được tiếp cận tại các cộng đồng 
thông qua cán bộ địa phương (tổ trưởng/trưởng 
thôn, cán bộ phụ trách Hội Phụ nữ..), một số 
được phỏng vấn trực tiếp ở tại ao đìa nuôi. Tất 
cả các hộ phỏng vấn được lập danh sách để 
tránh trùng lặp giữa 2 phương thức.

Số liệu khảo sát được lưu trữ và xử lý bằng 
phần mềm MS. Excel version 2011. Thông tin 
được xử lý theo từng nội dung dựa trên phiếu 
câu hỏi điều tra. 

- Cách tính LVI: LVI được tính bằng cách 
mô phỏng theo phương pháp của Hahn và cộng 
sự (2009) [6] nhưng có một vài thay đổi trong 

các hợp phần chính để phù hợp với điều kiện 
nghiên cứu, ví dụ hợp phần lương thực - thực 
phẩm được thay thế bằng hợp phần vốn tài 
chính, hợp phần phụ khoảng cách đến bệnh 
viện được thay thế bằng tỷ lệ hộ có thành viên 
gia đình mắc bệnh mãn tính... Trong nghiên 
cứu này, tất cả các hợp phần cơ sở đều được 
tính theo tỷ lệ % nên không cần phải chuẩn 
hóa. Theo đó, các hợp phần cơ sở được lấy 
trung bình để tính giá trị của mỗi hợp phần 
chính (major component) bằng cách áp dụng 
phương trình sau: 

Với: Md là một trong bảy hợp phần chính 
đối với địa phương (xã/phường) d, IndexSdi 
thể hiện các hợp phần cơ sở được ghi chỉ số 
theo i, chúng tạo nên mỗi hợp phần chính, và 
m là số lượng hợp phần cơ sở trong mỗi hợp 
phần chính. Khi giá trị của các hợp phần chính 
được xác định, chỉ số tổn thương sinh kế cấp 
địa phương (xã/phường) được tính toán theo 
phương trình:

Với: LVId là chỉ số tổn thương sinh kế địa 
phương (xã/phường) d, tương ứng với trung 
bình có trọng số tất cả 7 hợp phần chính. Trọng 
số của mỗi hợp phần chính WMj được xác định 
bằng số lượng các hợp phần cơ sở tạo nên các 
hợp phần chính. 

Trong nghiên cứu này, giá trị chỉ số LVI 
dao động trong khoảng 0 (mức tổn thương thấp 
nhất) đến 1 (mức tổn thương cao nhất). 

- Cách tính LVI-IPCC và LVI-Covid-19: 

Bảng 1: Sự đóng góp của các nhân tố IPCC và Covide-19 đến các hợp phần tổn thương chính

Các tác nhân đóng góp theo IPCC và Covid-19 đối với các hợp phần chính của khả năng tổn thương 
Sự phơi bày (Exposure) Biến đổi khí hậu và Covid-19 

Khả năng thích ứng
(Adaptive  Capacity)

Hồ sơ nhân khẩu
Chiến lược sinh kế
Mạng lưới xã hội

Tính dễ tổn thương (Sensitivity)
Sức khỏe

Vốn tài chính
(Nguồn: Mô phỏng Hahn và cộng sự, 2009) 
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   Thay vì hợp nhất các hợp phần chính vào 
LVI trong một bước, cách tiếp cận này kết hợp 
các hợp phần chính theo bảng 2 bằng cách sử 
dụng công thức:

Trong đó, CFd là một tác nhân “đóng 
góp” theo IPCC (Exposure – E: sự phơi bày, 
Sensitivity – S: sự nhạy cảm/tính dễ bị tổn 
thương, và Adaptive Capacity: khả năng thích 
ứng), Mdi là hợp phần chính cho địa phương 
(huyện/xã) d được ghi chỉ số theo i, WMi là 
trọng số của mỗi hợp phần chính và n là số hợp 
phần chính trong mỗi tác nhân đóng góp. Sau 
đó 3 yếu tố trên được tính toán qua 2 phương 
trình sau:

LVI-IPCC = (EIPCC – A)*S và LVI-Covid-19 
= (ECovid-19 – A)*S

Trong nghiên cứu này, giá trị của LVI-IPCC 
và LVI-Covide-19 dao động từ -1 (mức tổn 
thương thấp nhất) đến 1 (mức tổn thương cao 
nhất).
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Chỉ số tổn thương sinh kế
Dựa trên số liệu khảo sát, kết quả nghiên 

cứu được trình bày qua bảng 2. Từ các hợp 
phần phụ thể hiện ở bảng 2, giá trị những hợp 
phần chính của chỉ số LVI được trình bày qua 
bảng 3. Với 18 hợp phần phụ được tổ hợp trong 
7 hợp phần chính, bảng 3 cho thấy khả năng tổn 
thương sinh kế hộ nuôi ao đìa lần lượt xếp theo 
thứ tự xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc và phường 
Ninh Hà theo chiều tăng dần, tương ứng với 
các giá trị 0,285; 0,356 và 0,410. Tuy nhiên, 
chỉ số từng hợp phần chính chỉ ra rằng xã Ninh 
Lộc và phường Ninh Hà đều có khả năng tổn 
thương cao nhất theo những hợp phần khác 
nhau; đối với xã Ninh Lộc là về hồ sơ nhân 
khẩu, sức khỏe và biến đổi khí hậu; phường 
Ninh Hà là về chiến lược sinh kế, mạng lưới xã 
hội, vốn tài chính và ảnh hưởng do Covid-19. 
Trong số ba địa phương, các hộ nuôi ao đìa xã 
Ninh Ích có khả năng tổn thương sinh kế thấp 
nhất về hầu hết các mặt xem xét ngoại trừ hai 
khía cạnh là hồ sơ nhân khẩu và chiến  lược 
sinh kế (hình 2). Điều này chủ yếu nhờ vào tính 

dễ bị tổn thương của xã về số hộ được hỗ trợ/
có nhu cầu được hỗ trợ, tỷ lệ hộ không tiếp cận 
đầy đủ nguồn thông tin trong hoạt động nuôi ao 
đìa, số hộ có vay vốn, tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu (nóng và lạnh) và covid-19 đối 
với hoạt động nuôi đều ở mức thấp nhất trong 
3 địa phương.

Xét chung cho toàn vùng, chỉ số khả năng 
tổn thương sinh kế đối với các hộ nuôi ao đìa chỉ 
ở mức trung bình với giá trị 0,366. Tuy nhiên, 
để đưa đến khả năng tổn thương, các hợp phần 
chính đáng quan tâm là mạng lưới xã hội, biến 
đổi khí hậu và gần đây là covid-19, và ở một 
mức thấp hơn là chiến lược sinh kế và vốn tài 
chính. Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù các hộ 
nuôi ao đìa có nhiều hoạt động sinh kế nhưng 
đa số là những hoạt động không tạo thu nhập 
ổn định như nuôi ao đìa, nông nghiệp, khai thác 
hải sản (làm biển), buôn bán nhỏ, phụ hồ… 
Bên cạnh đó, tỷ lệ rất cao số hộ không tiếp cận 
được nguồn thông tin kịp thời và đầy đủ liên 
quan đến hoạt động nuôi ao đìa. Xem xét theo 
khía cạnh thời tiết, FAO (2018) [7] nhận định 
rằng biến đổi khí hậu có xu hướng gia tăng ảnh 
hưởng đến khả năng tổn thương đối với hoạt 
động nuôi trồng thủy sản mà Việt Nam là một 
trong những nước được đánh giá có khả năng 
tổn thương nhiều nhất ở Châu Á. Cụ thể là tác 
động ngắn hạn của biến đổi khí hậu đối với 
nuôi trồng thủy sản có thể bao gồm thiệt hại 
về sản lượng và cơ sở hạ tầng phát sinh từ các 
hiện tượng cực đoan như lũ lụt, gia tăng nguy 
cơ về dịch bệnh, ký sinh trùng và tảo nở hoa có 
hại (Nguyễn Văn Thắng và cộng sự, 2010) [8]. 
Phù hợp với đánh giá của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Khánh Hòa (2021) [9] khi cho rằng 
nắng nóng cũng là một hiện tượng khí hậu cực 
đoan thường xuyên xảy ra tại Khánh Hòa trong 
các tháng giữa mùa khô đến đầu mùa mưa, tỷ lệ 
các hộ chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng đến hoạt 
động nuôi ao đìa rất cao. Bên cạnh đó, mỗi năm 
Khánh Hòa chịu ảnh hưởng gián tiếp của một 
áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng kéo theo lũ 
đưa đến những thiệt hại đối với hoạt động nuôi 
ao đìa [9]. Ngoài ra, trong năm vừa qua khu 
vực nghiên cứu cũng như trên toàn thế giới đã 
phải đối mặt với nhiều thách thức mà chủ yếu 
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Bảng 2: Giá trị các hợp phần phụ, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chỉ số LVI
Các hợp

 phần 
chính

Các hợp 
phần phụ

Đơn 
vị 

tính

Giá trị 
lớn nhất

Giá trị 
nhỏ 
nhất

Chỉ số xã 
Ninh Ích

Chỉ số xã
 Ninh Lộc

Chỉ số 
phường

 Ninh Hà

Chỉ số 
toàn vùng

Hồ sơ 
nhân 
khẩu

Tỷ lệ phụ thuộc/tổng số 
nhân khẩu

% 100 0
35,37

(81/229)
35,26

(122/346)
33,63 

(150/446)
34,57 

(353/1021)
Tỷ số hộ có chủ hộ thất 
học

% 100 0
3,23 

(2/62)
4,55 

(4/88)
0 (0/109)

2,32 
(6/259)

Tỷ lệ hộ có trẻ em mồ côi % 100 0 0 (0/62) 0 (0/88) 0 (0/109) 0 (0/259)

Chiến 
lược

sinh kế

Tỷ lệ hộ không có nguồn 
thu ổn định

% 100 0
56,45 

(35/62)
45,45 

(40/88)
55,05 

(60/109)
52,12 

(135/259)
Tỷ lệ hộ có nguồn thu từ 
hoạt động nông nghiệp

% 100 0
45,16

(28/62)
19,32

(17/88)
32,11

(35/109)
30,89

(80/259)
Tỷ lệ hộ có sinh kế phụ 
thuộc hoạt động khai thác 
(tài nguyên rủi ro)

% 100 0
3,23

 (2/62)
35,23 

(31/88)
31,19 

(34/109)
25,87 

(67/259)

Tỷ lệ hộ hoàn toàn thuê 
ao đìa

% 100 0
35,48 

(22/62)
25,00 

(22/88)
44,04 

(48/109)
35,52 

(92/259)
Tỷ lệ hộ có lao động chưa 
có việc làm/tổng số lao 
động

% 100 0
2,03

(3/148)
0,00

(0/224)
0,68

 (2/296)
0,75

(5/668)

Sức khỏe

Tỷ lệ  hộ có thành viên gia 
đình mắc bệnh mãn tính

% 100 0 0 (0/62)
1,14 

(1/88)
0 (0/109)

0,39 
(1/259)

Tỷ lệ hộ có thành viên mắc 
khiếm khuyết bẩm sính 
hoặc tàn tật

% 100 0
1,61 

(1/62)
1,14 

(1/88)
1,83 (2/109)

1,54 
(4/259)

Mạng 
lưới

xã hội

Tỷ lệ  số hộ được hỗ trợ/có 
nhu cầu được hỗ trợ ở bất 
kì hình thức nào đối với 
hoạt động nuôi ao đìa

% 100 0
45,16 

(28/62)
92,05 

(81/88)
91,74 

(100/109)
80,69 

(209/259)

Tỷ lệ hộ không tiếp cận 
đầy đủ nguồn thông tin 
trong hoạt động nuôi ao đìa

% 100 0
79,03 

(49/62)
98,86 

(87/88)
100 

(109/109)
94,59 

(245/259)

Phần trăm số hộ tường 
trình có va chạm/xung đột 
trong hoạt động nuôi ao đìa

% 100 0
1,61 

(1/62)
0,00 

(0/88)
34,86 

(38/109)
15,06 

(39/259)

Vốn
 tài chính

Tỷ lệ hộ có vay vốn theo 
bất kỳ hình thức nào

% 100 0
11,29 
(7/62)

22,73 
(20/88)

28,44 
(31/109)

22,39 
(58/259)

Biến đổi 
khí hậu

Tỷ lệ hộ nuôi khẳng định 
chịu tác động của biến đổi 
khí hậu

% 100 0
69,35

(43/62)
92,05

(81/88)
98,45

(127/129)
96,91

(251/259)

Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi 
nắng nóng đối với hoạt 
động nuôi ao đìa

% 100 0
70,97 

(44/62)
96,59 

(85/88)
97.25 

(106/109)
90.73 

(235/259)

Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi 
lạnh đối với hoạt động 
nuôi ao đìa

% 100 0
8,06 

(5/62)
20,45 

(18/88)
11,01 

(12/109)
13,51 

(35/259)

Covid-19
Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng do 
Covid-19 đến hoạt động 
nuôi ao đìa

% 100 0
45,16 

(28/62)
51,14 

(45/88)
77,06 

(84/109)
60,62 

(157/259)
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Bảng 3: Các hợp phần phụ và giá trị những hợp phần chính của chỉ số LVI đối với các địa phương 
nghiên cứu

Các hợp phần phụ (%) Các hợp 
phần chính

Chỉ số
Ninh Ích Ninh Lộc Ninh Hà Toàn vùng

Tỷ lệ phụ thuộc/tổng số nhân 
khẩu 

Hồ sơ 
nhân khẩu

0,129 0,133 0,112 0,123

Tỷ số hộ có chủ hộ thất học
Tỷ lệ hộ có trẻ em mồ côi
Tỷ lệ hộ không có nguồn thu ổn 
định

Chiến lược 
sinh kế

0,285 0,250 0,326 0,290

Tỷ lệ hộ có sinh kế phụ thuộc tài 
nguyên có tính rủi ro (khai thác)
Tỷ lệ hộ có nguồn thu từ hoạt 
động nông nghiệp
Tỷ lệ hộ hoàn toàn thuê ao đìa
Tỷ lệ hộ có lao động chưa có 
việc làm/tổng số lao động
Tỷ lệ hộ có thành viên gia đình 
mắc bệnh mãn tính

Sức khỏe 0,008 0,011 0,009 0,010

Tỷ lệ hộ có thành viên mắc 
khiếm khuyết bẩm sính hoặc tàn 
tật
Tỷ lệ số hộ được hỗ trợ/có nhu 
cầu được hỗ trợ ở bất kì hình 
thức nào đối với hoạt động nuôi 
ao đìa

Mạng lưới 
xã hội

0,419 0,636 0,755 0,634

Tỷ lệ hộ không tiếp cận đầy đủ 
nguồn thông tin trong hoạt động 
nuôi ao đìa
Phần trăm số hộ tường trình có 
va chạm/xung đột trong hoạt 
động nuôi ao đìa
Tỷ lệ hộ có vay vốn theo bất kỳ 
hình thức nào

Vốn tài chính 0,113 0,227 0,284 0,224

Tỷ lệ hộ nuôi khẳng định chịu 
tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi 
khí hậu

0,495 0,697 0,689 0,671

Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi nắng 
nóng đối với hoạt động nuôi ao 
đìa
Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng bởi lạnh 
đối với hoạt động nuôi ao đìa
Tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng do 
Covid-19 đến hoạt động nuôi 
ao đìa

Covid-19 0,452 0,511 0,771 0,606

LVI 0,285 0,356  0,410 0,366
Ghi chú: Trong nghiên cứu này, độ tuổi phụ thuộc được tính từ 0 đến 18 và từ tuổi nghỉ hưu trở lên theo quy định hiện 
hành (57 đối với nữ và 63 đối với nam).
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là đứt gãy chuỗi cung ứng và giảm nhu cầu thị 
trường do đại dịch covid-19 [10-11]. Mặc dù 
được quan tâm và tạo điều kiện từ chính quyền 
địa phương và các cơ quan chức năng đối với 
hoạt động sinh kế nhưng chắc chắn dịch bệnh 
với tình trạng “giãn cách xã hội” theo Chỉ thị 
16 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 
30/03/2020) đã có nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, 
hoạt động và nguồn thu của các hộ nuôi ao đìa 
do ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thức ăn và 
tiêu thụ sản phẩm. Đáng quan tâm là hoạt động 
nuôi ao đìa ở quy mô nhỏ (hộ), với tính chất là 
ngành nghề có nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối 

cảnh hiện nay; tỷ lệ các hộ có nhu cầu được hỗ 
trợ về kỹ thuật, con giống, quản lý môi trường-
phòng chống dịch bệnh, cải thiện cơ sở hạ 
tầng…. rất lớn đã làm tăng chỉ số tổn thương.

2. Chỉ số tổn thương do biến đổi khí hậu 
và covid-19

   Để đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu và Covid-19 đến sinh kế những hộ nuôi ao 
đìa ở các địa phương, chỉ số tổn thương cũng 
được tính toán kết hợp với định nghĩa khả năng 
tổn thương theo 2 trường  hợp: xem xét theo 
IPCC và xem xét theo tác động của Covid-19 
(bảng 4).

Hình 2. Đồ thị thể hiện các hợp phần chính của chỉ số LVI các địa phương nghiên cứu.

Bảng 4: Các nhân tố IPCC và Covid-19 đưa đến khả năng tổn thương

Các nhân tố đóng góp 
Giá trị chỉ số

Ninh Ích Ninh Lộc Ninh Hà Toàn vùng
Sự phô bày (E) Biến đổi khí hậu 0,495 0,697 0,689 0,671

Covid-19 0,452 0,511 0,771 0,606
Khả năng thích ứng (A) 0,279 0,323 0,385 0,338
Sự nhạy cảm (S) 0,043 0,083 0,101 0,081
LVI-IPCC 0,009 0,031  0,031  0,027
LVI-Covid-19 0,007  0,016  0,039  0,022

   Bảng 4 cho thấy chỉ số tổn thương đối với 
hộ nuôi ao đìa do biến đổi khí biến đổi khí hậu 
(LVI-IPCC) lần lượt là 0,009; 0,031 và 0,031 
tương ứng với xã/phường Ninh Ích, Ninh Hà 

và Ninh Lộc; và do covid-19 (LVI-Covid-19) 
là 0,007; 0,016 và 0,039 tương ứng lần lượt với 
xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc và phường Ninh Hà. 

   Kết quả vừa nêu chỉ ra khả năng tổn thương 
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do biến đổi khí hậu đối với hộ nuôi ao đìa thay 
đổi phụ thuộc cộng đồng khảo sát; thấp nhất ở 
xã Ninh Ích và cao nhất ở xã Ninh Lộc cũng 
như Ninh Hà. Mặc dù các hộ nuôi ở xã Ninh 
Ích có khả năng thích ứng thấp nhưng ít nhạy 
cảm tổn thương và ít chịu tác động của biến 
đổi khí hậu. Trong khi các hộ nuôi xã Ninh Lộc 
có khả năng thích ứng thấp hơn so với các hộ 
nuôi phường Ninh Hà nhưng lại ít nhạy cảm 
tổn thương hơn nên dù chịu tác động của biến 
đổi khí hậu lớn hơn nhưng chỉ tổn thương do 
biến đổi khí hậu đối với cộng đồng nuôi ao đìa 
2 địa phương ngày có giá trị như nhau.

Ngược lại, khi xem xét khả năng tổn thương 
do covid-19, kết quả này sai khác so với kết quả 
vừa nêu. Cụ thể chỉ số tổn thương do covid-19 
cao nhất ở phường Ninh Hà và lớn hơn so với 
chỉ số tổn thương do biến đổi khí hậu cao nhất 
(ở xã Ninh Lộc và phương Ninh Hà). Phường 
Ninh Hà có LVI-Covid-19 cao nhất có thể là do 
các hộ sử dụng thức ăn tươi cho hoạt động nuôi 
ao đìa và bán sản phẩm nuôi ở chợ địa phương 
(những vấn đề này gặp nhiều khó khăn trong 
thời gian giãn cách xã hội). Trong cả hai trường 
hợp, chỉ số tổn thương đối với cộng đồng nuôi 
ao đìa xã Ninh Ích đều thấp nhất.

Hình 3. Phân bố các nhân tố của LVI-IPCC (trái) và LVI-Covid-19 (phải).

Hình 3 cho thấy sự phô bày (E) trước ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và covid-19 ở các 
địa phương khảo sát khá cao nhưng nhờ có sức 
khỏe và vốn tài chính đáp ứng với hoạt động 
nuôi ao đìa nên các hộ nuôi ao đìa ít nhạy cảm 
(S). Thêm vào đó, khả năng thích ứng (A) tương 
đối tốt nhờ vào chiến lược sinh kế của hộ mà 
đặc biệt là tỷ lệ lao động chưa có việc làm rất 
thấp đã làm giảm khả năng tổn thương của các 
hộ nuôi ao đìa trước ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu và covid-19. Nhìn chung toàn vùng, 
chỉ số tổn thương đối với hộ nuôi ao đìa do 
biến đổi khí hậu (LVI-IPCC) và covid-19 (LVI-
Covid-19) đều thấp lần lượt có giá trị 0,027 và 
0,022. Kết quả này cho thấy ảnh hưởng dài hạn 
của biến đổi khí hậu và ảnh ưởng ngắn hạn do 
dịch bệnh chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sinh kế hộ nuôi ao đìa. Tuy nhiên, chính 
quyền và các cơ quan/ban ngành cần nỗ lực cải 
thiện chiến lược sinh kế và mạng lưới xã hội 
để nâng cao khả năng thích ứng cũng như có 
chính sách khả thi để tăng cường vốn tài chính 
nằm làm giảm tính nhạy của hộ nuôi ao đìa 

trước  các thảm họa tự nhiên. 
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Những kết quả khảo sát cho phép đi đến các 
kết luận và đề xuất sau:

1. Kết luận
 - Chỉ số tổn thương LVI đối với sinh kế hộ 

nuôi ao đìa toàn vùng chỉ ở mức trung bình với 
giá trị 0,366; và lần lượt có giá trị 0,410; 0,356 
và 0,285 tương ứng với các địa phương Ninh 
Hà, Ninh Lộc và Ninh Ích theo chiều hướng 
giảm dần.

- Các hộ nuôi ao đìa xã Ninh Lộc có khả năng 
tổn thương cao hơn về hồ sơ nhân khẩu, sức 
khỏe và biến đổi khí hậu; những hộ nuôi ao đìa 
phường Ninh Hà nhạy cảm hơn về chiến lược 
sinh kế, mạng lưới xã hội, vốn tài chính và ảnh 
hưởng do Covid-19; các hộ nuôi ao đìa xã Ninh 
Ích có khả năng tổn thương sinh kế thấp nhất về 
đa số các mặt xem xét, ngoại trừ các khía cạnh 
hồ sơ nhân khẩu và chiến lược sinh kế.

- Chỉ số LVI-IPCC và LVI-Covid-19 đối 
với sinh kế hộ nuôi ao đìa toàn vùng có giá 
trị thấp; những chỉ số này của xã/phường Ninh 
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Ích, Ninh Lộc và Ninh Hà lần lượt có các giá 
trị tương ứng là 0,009 - 0,007; 0,031 - 0,016 và 
0,031 - 0,039.

2. Đề xuất ý kiến
- Chính quyền địa phương và các cơ quan/

ban ngành có liên quan cần quan tâm và có chính 
sách khả thi nhằm cải thiện chiến lược sinh kế 
và mạng lưới xã hội để nâng cao khả năng thích 
ứng cũng như để tăng cường vốn tài chính đối 
với các hộ nuôi ao đìa trong khu vực nhằm làm 
giảm tính dễ bị tổn thương sinh kế nói chung.

- Nghiên cứu nên được tiếp tục, tập trung 
vào khía cạnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

để đánh giá sâu hơn khả năng tổn thương của 
hoạt động nuôi thủy sản ao đìa trước những 
thay đổi bất thường của thời tiết tại khu vực 
nghiên cứu.
Lời cảm ơn

Các tác giả xin chân thành cảm ơn đề tài cấp 
Trường TR-2022-13-01 “ĐÁNH GIÁ TÍNH 
BỀN VỮNG CỦA HOẠT ĐỘNG NUÔI 
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